
TIẾT 6-BÀI 2ĐỊA HÌNH VIỆT NAM



Hoạt động Khởi động



Câu 1: Địa hình các-xtơ khá phổ biến, có những cảnh
quan đẹp như vùng hồ Ba Bể, vịnh Hạ Long là đặc
điểm của địa hình nào?
A.Vùng núi Tây Bắc
B. Vùng núi Đông Bắc
C. Vùng Trường Sơn Bắc
D.Vùng Trường Sơn Nam



Câu 2: Đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc?
A. Địa hình cao nhất nước ta với độ cao trung bình 1000 - 2000 m
B. Trong vùng có nhiều dãy núi cao và những cao nguyên hiểm
trở chạy song song, kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam.
C. Địa hình Tây Bắc là bị chia cắt mạnh
D. Cả ba đáp án trên đều đúng



Câu 3:Vùng núi Trường Sơn Bắc nằm ở?
A. Giữa sông Hồng và sông Cả
B. Kéo dài khoảng 600 km từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã
C. Phía nam dãy Bạch Mã, chủ yếu ở khu vực: Tây Nguyên,
Duyên hải Nam Trung Bộ và một phần Đông Nam Bộ.
D. Tả ngạn sông Hồng đến biên giới phía Bắc



Câu 4. “Cao nguyên badan xếp tầng” phân bố
chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta?
A. Tây Bắc.
B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Trường Sơn Nam.



Câu 5. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu
nào dưới đây?
A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông.
B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.
C. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam.
D. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam.



Câu 6. Ở nước ta, đồi núi chiếm
A. 2/3 diện tích đất liền.
B. 1/2 diện tích đất liền.
C. 3/4 diện tích đất liền.
D. 1/4 diện tích đất liền.



Câu 7. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh
mẽ do
A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa.
B. đá dễ phong hóa, tác động từ con người.
C. bề mặt đệm yếu, tác động của nội lực.
D. quá trình hình thành lâu, lượng mưa lớn.



Câu 8. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân
tạo?
A. Địa hình cac - xtơ.
B. Đồng bằng ven biển.
C. Các đê sông, đê biển.
D. Địa hình cao nguyên.



Câu 9. Địa hình đồi núi nước ta chia thành
mấy vùng?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.



Câu 10. Địa danh nào sau đây chủ yếu là địa
hình cac-xtơ?
A. Cao nguyên Đồng Văn.
B. Cao nguyên Mộc Châu.
C. Cao nguyên Kon Tum.
D. Cao nguyên Mơ Nông.



www.tiktok.com/@langsonxin1/video/7223356712676281642
Cho biết dạng địa hình
chính xuất hiện trong

đoạn video trên

Cùng
xem

http://www.tiktok.com/@langsonxin1/video/7223356712676281642


2. ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

b. Địa hình đồng bằng



HOẠT ĐỘNG NHÓM:Nhóm 1:Tìm hiểu về đồng bằng sông Hồng.Nhóm 2:Tìm hiểu về đồng bằng song Cửu Long.Nhóm 3:Tìm hiểu về các đồng bằng Duyên hải miềnTrung.



Dựa vào phần kênh chữ trang 103,104, và lược đồ 2.7, 2.8
thảo luận nhóm hoàn thành đặc điểm các khu vực đồng
bằng ở nước ta.

PHIẾU HỌC TẬP

Đặc điểm Đồng bằng
sông Hồng

Đồng bằng sông
Cửu Long

Các đồng bằng
duyên hải miền Trung

Nguồn gốc
hình thành

Diện tích

Đặc điểm



II. ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH 2. Địa hình đồng bằng
Đặc
điểm

Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu
Long

Các đồng bằng ven biển
miền Trung

Nguồn
gốc hình
thành
Diện
tích

Đặc
điểm

Được bồi đắp bởi sông
Hồng
và sông Thái Bình15000km²
- Cao ở rìa phía tây và
tây bắc, thấp dần ra
biển.
- Độ cao vùng trung tâm
từ 2 – 4m
- Trung đồng bằng có
nhiều núi sót.
- Bề mặt bị chia cắt bởi
hệ thống đê sông

Được bồi đắp bởi
sông Tiền
và sông Hậu.40.000km²

- Địa hình thấp và
bằng phẳng hơn.
- Bề mặt bị chia cắt
bởi mạng lưới sông
chằng chịt
- Trong đồng bằng
nhiều ô trũng, đầm lầy
VD: Đồng Tháp Mười,
Cà Mau…

Được bồi đắp bởi phù sa biển.

15000km²
- Trong đồng bằng
nhiều cồn cát lớn.
- Đồng bằng nhỏ, hẹp
ngang, dốc và bị chia
cắt bởi các dãy núi
hướng đông – tây.
- Đồng bằng có diện
tích đáng kể: Thanh
Hóa, Nghệ An, Quảng
Nam, Tuy Hòa.







Câu hỏi thảo luận- theo bàn( 2 phút)
Qua bảng phụ trên hãy so sánh những điểm giống và
khác nhau của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng
sông Cửu Long?



Khu vực Nguồn gốc hình thành Diện tích Đặc điểm
Đồng bằngsông Hồng Do phù sa sông Hồng vàsông Thái Bình bồi đắp 15.000km2 Có hệ thống đê chống lũkhiến đồng bằng bị chia cắttạo thành những ô trũng, khuvực trong đê không được bồiđắp phù sa.
Đồng bằngsông CửuLong

Do phù sa song của hệthống sông Mê Công bồiđắp
40.000km2 Không có đê ngăn lũ, có hệthống kênh rạch chằng chịt.Nhiều vùng trũng lớn:ĐồngTháp Mười, Tứ giác LongXuyên.



- 2000 năm tuổi - chiều dài 1.314 km
và là hệ thống đê sông có quy mô lớn và
hoàn thiện
- Đê Cơ Xá là con đê đầu tiên được vua
Lý Nhân Tông (1072-1127) cho xây dựng
vào tháng 3 năm Mậu Tý (1108) để bảo vệ
kinh thành Thăng Long khỏi ngập lụt).

EM CÓ BIẾT
Hệ thống đê sông Hồng



Đồng bằng Thanh Hóa Đồng bằng Tuy Hòa

Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu
Long



c. Địa hình bờ biển và thềm lục địa

NHIỆM VỤ
1. Quan sát video,
đọc SGK/99, nhận
xét về đặc điểm địa
hình bờ biển nước
ta?
2. Kể tên các dạng
địa hình bờ biển mà
em biết.

https://www.youtube.com/watch?v=36BZOR9ypMk

2. ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

https://www.youtube.com/watch?v=36BZOR9ypMk


Địa hình đa dạng: vũng, vịnh, đầm, phá…

3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa

Thềm lục địa nông và mở rộng ở Bắc
Bộ và Nam Bộ. Miền Trung sâu và
hẹp hơn

2 dạng bãi biển:
- Bãi biển bồi tụ: nhiều bãi bùn, rừng ngập
mặn…
- Bãi biển mài mòn: khúc khuỷu, vũng vịnh
nước sâu…





- Phá Tam Giang –
Vùng đầm phá nước lợ lớn nhất

Đông Nam ÁThuộc hệ đầm phá Tam Giang -
Cầu Hai

Diện tích: khoảng 52 km², trải dài
khoảng 24 km từ cửa sông Ô Lâu đến
cửa sông Hương

Chiếm khoảng 11% diện tích đầm
phá ven bờ của cả nước

Độ sâu từ 2–4 m, có nơi sâu tới 7 m
Hàng năm khai thác trên vùng đầm

phá hàng nghìn tấn hải sản, cá, tôm các
loại.



Điền Đúng ( Đ) hoặc sai ( S) vào các nhận xét về đặc điểm địa hìnhđồng bằng ở Việt Nam
1. Đồng bằng ở Việt Nam đều là những châu thổ các sông.
2. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trungcó diện tích tương đương nhau.
3. Trên bề mặt đồng bằng sông Hồng không có các ô trũng.
4. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng rộng lớn nhấtnước ta.

Luyện tập- củng cố



Bờ biển nước ta dài 3260 km từ Móng Cái đến Hà Tiên, có hai kiểu là
bờ biển (1) và bờ biển (2) . Thềm lục địa tại các vùng
biển Bắc Bộ và Nam Bộ (3) và mở rộng, ở vùng biển miền Trung
sâu hơn và (4) .

Hãy sử dụng những dữ liệu sau để hoàn thành đoạn thông tin vềđặc điểm địa hình bờ biển và thềm lục địa ở nước ta.bồi tụ nông thu hẹp mài mòn sâu phát triển



NHIỆM VỤ Vận dụng
Địa phương nơi em sinh
sống thuộc khu vực địa
hình nào?
Hãy làm 1 video Tiktok mô
tả đặc điểm địa hình nơi
em sinh sống.

Cùng làm Tik Toker




